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1 1800003565 Nguyễn Bảo Anh 15/06/2000 Nguyễn Văn Thành 18DTH3A 010107382608 1

2 1800006444 Văn Phi Cảnh 06/09/2000 Nguyễn Văn Thành 18DTH3A 010107382608 1

3 1800002844 Trần Nguyễn Minh Đức 15/03/2000 Nguyễn Văn Thành 18DTH3A 010107382608 1

4 1600001899 Huỳnh Thái Dương 13/08/1997 Nguyễn Văn Thành 16DTH1B 010107012601 1

5 1511535926 Nguyễn Xuân Hạnh 28/03/1997 Nguyễn Văn Thành 15DTH1B 010107012601 1

6 1600001003 Nguyễn Ngọc Huynh 25/04/1998 Nguyễn Văn Thành 16DTH1B 010107012601 1

7 1800006417 Lê Phước Lộc 05/03/2000 Nguyễn Văn Thành 18DTH3A 010107382608 1

8 1811544535 Nguyễn Hoàng Long 11/02/2000 Nguyễn Văn Thành 18DTH3A 010107382608 1

9 1511536888 Nguyễn Ngọc Hải Nam 30/03/1997 Nguyễn Văn Thành 15DTH1B 010107012601 1

10 1800006442 Hà Thành Nghĩa 22/04/2000 Nguyễn Văn Thành 18DTH3A 010107382608 1

11 1800006158 Trần Nguyễn Hoàng Sang 18/07/2000 Nguyễn Văn Thành 18DTH3A 010107382608 1

12 1600000833 Võ Thành Tú 04/04/1998 Nguyễn Văn Thành 16DTH1B 010107012601 1

13 1800000792 Lê Quốc Bảo 14/09/2000 Nguyễn Xuân Cường 18DTH1A 010107382602 2

14 1800001884 Vũ Thanh Bình 30/10/2000 Nguyễn Xuân Cường 18DTH1B 010107382602 2

15 1800004684 Nguyễn Minh Chi 27/01/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 2

16 1711547926 Dương Nhật Duy 02/11/1999 Đặng Như Phú 17DTH1B 010107382605 2

17 1800004798 Huỳnh Phước Duy 20/07/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 2

18 1800004763 Nguyễn Minh Duy 20/02/1999 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 2

19 1800000642 Nguyễn Lê Hải 08/02/2000 Đặng Như Phú 18DTH1A 010107382605 2

20 1811545991 Lâm Sơn Hải 03/02/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH2C 010107382604 2

21 1811546812 Trần Thanh Hòa 31/05/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH2D 010107382604 2

22 1611536406 Hoàng Linh Hoạt 13/11/1997 Nguyễn Xuân Cường 16DTH1A 010107012602 2

23 1711544740 Nguyễn Đình Hợp 20/09/1999 Đặng Như Phú 17DTH1A 010107382605 2

24 1800000717 Phạm Lê Hưng 24/02/1999 Giang Hào Côn 18DTH1A 010107382601 2

25 1511539658 Huỳnh Tấn Hưng 30/01/1997 Nguyễn Xuân Cường 15DTH1A 010107012602 2

26 1800004804 Ngô Trần Duy Khải 08/12/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 2

27 1811546141 Trương Dương Khang 27/07/2000 Đặng Như Phú 18DTH2C 010107382605 2

28 1800000282 Nguyễn Duy Khang 27/08/2000 Giang Hào Côn 18DTH1A 010107382601 2

29 1811546132 Nguyễn Minh Khang 09/07/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 2

30 1511540607 Nguyễn Trọng Khang 11/10/1997 Nguyễn Xuân Cường 15DTH1A 010107012602 2

31 1711548580 Nguyễn Duy Khương 05/02/1999 Đặng Như Phú 17DTH2A 010107382605 2

32 1800005059 Nguyễn Trung Kiên 05/01/2000 Nguyễn Xuân Cường 18DTH1D 010107382602 2

33 1711545612 Hồ Duy Linh 11/03/1999 Đặng Như Phú 17DTH2A 010107382605 2

34 1800005419 Đặng Quang Linh 28/09/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 2

35 1811546856 Trần Thị Quỳnh Nga 02/08/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH2D 010107382604 2

36 1800005398 Nguyễn Hồng Kim Ngân 13/03/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 2

37 1800005108 Hồ Thanh Phúc Nguyên 20/12/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 2

38 1800003778 Nguyễn Trọng Nguyễn 30/11/1997 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1C 010107382604 2

39 1811546632 Vũ Thanh Nhàn 21/11/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH2D 010107382604 2

40 1811544673 Dương Nguyễn Minh Quốc 13/04/2000 Đặng Như Phú 18DTH2B 010107382605 2

41 1811546464 Trần Triều Sơn 18/04/2000 Đặng Như Phú 18DTH2C 010107382605 2

42 1800005656 Từ Thiên Tài 13/07/2000 Đặng Như Phú 18DTH2A 010107382605 2

43 1800003095 Nguyễn Đình Thảo 06/05/2000 Đặng Như Phú 18DTH1C 010107382605 2

44 1800002353 Lê Thành Tín 05/05/2000 Đặng Như Phú 18DTH1B 010107382605 2

45 1711547073 Nguyễn Văn Tình 10/09/1999 Đặng Như Phú 17DTH2A 010107382605 2
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46 1711547313 Diệp Thế Toàn 01/02/1999 Đặng Như Phú 17DTH2A 010107382605 2

47 1800005414 Phan Chí Trung 23/10/2000 Đặng Như Phú 18DTH1D 010107382605 2

48 1800001000 Bùi Quốc Tuấn 30/08/2000 Đặng Như Phú 18DTH1D 010107382605 2

49 1800005433 Lê Hoàng Tùng 16/03/2000 Đặng Như Phú 18DTH1D 010107382605 2

50 1711545958 Lê Ngọc Minh Tuyên 01/01/1999 Đặng Như Phú 17DTH1B 010107382605 2

51 1800005875 Trương Quang Vinh 20/03/2000 Đặng Như Phú 18DTH2A 010107382605 2

52 1800002563 Phạm Thị Như Ý 29/01/2000 Đặng Như Phú 18DTH2A 010107382605 2

53 1800004858 Nguyễn Bình An 09/01/2000 Bùi Tiến Đức 18DTH1D 010107382606 3

54 1800005266 Tô Thanh Bình 24/02/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH1D 010107382603 3

55 1811547584 Ngô Thành Đạt 01/11/1999 Bùi Tiến Đức 18DTH1A 010107382606 3

56 1800006361 Lâm Trung Đức 07/12/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH2A 010107382603 3

57 1811546815 Nguyễn Thị Trúc Giang 02/04/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH2D 010107382603 3

58 1711546085 Dương Thành Hải 15/01/1999 Đỗ Hoàng Nam 17DTH1B 010107382607 3

59 1711544761 Phạm Đức Hậu 23/11/1999 Phạm Văn Đăng 17DTH1A 010107382603 3

60 1800006397 Phan Nguyễn Trọng Hiếu 08/02/2000 Đỗ Hoàng Nam 18DTH2A 010107382607 3

61 1711542833 Nguyễn Minh Hiếu 01/09/1999 Phạm Văn Đăng 17DTH1A 010107382603 3

62 1811548485 Đỗ Minh Hiểu 22/12/2000 Đỗ Hoàng Nam 18DTH1A 010107382607 3

63 1800005870 Mai Thanh Huy 15/08/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH2A 010107382603 3

64 1811546519 Lê Phước Đăng Khoa 27/11/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH2D 010107382603 3

65 1800000009 Ngô Quý Thanh Kim 26/11/1999 Phạm Văn Đăng 18DTH1A 010107382603 3

66 1811545103 Đặng Quốc Lai 22/12/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH2B 010107382603 3

67 1811547741 Nguyễn Phúc Bảo Lâm 25/07/1998 Bùi Tiến Đức 18DTH1B 010107382606 3

68 1811546634 Nguyễn Ngọc Lễ 10/01/2000 Đỗ Hoàng Nam 18DTH2C 010107382607 3

69 1711546067 Trần Ngọc Dương Linh 10/07/1999 Đỗ Hoàng Nam 17DTH1B 010107382607 3

70 1811546184 Nguyễn Thị Mẫn Nghi 19/08/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH2C 010107382603 3

71 1811546506 Huỳnh Kỳ Khôi Nguyên 07/10/2000 Đỗ Hoàng Nam 18DTH2C 010107382607 3

72 1800006424 Quách Thanh Nhàn 04/05/1999 Phạm Văn Đăng 18DTH2A 010107382603 3

73 1800004925 Hồ Thanh Phú 28/04/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH1D 010107382603 3

74 1800004602 Đỗ Nguyễn Minh Quân 20/04/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 3

75 1800004680 Vòng Minh Quang 15/09/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 3

76 1811547615 Phan Minh Quý 17/06/2000 Bùi Tiến Đức 18DTH1B 010107382606 3

77 1800005700 Tô Văn Quỳnh 27/09/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH2A 010107382603 3

78 1800004642 Nguyễn Tấn Sĩ 07/11/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 3

79 1800000010 Đặng Quang Thịnh 24/04/1999 Phạm Văn Đăng 18DTH1A 010107382603 3

80 1800005257 Trần Minh Tiến 20/10/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 3

81 1800003608 Nguyễn Văn Tín 04/12/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH1C 010107382603 3

82 1800005970 Nguyễn Duy Tới 23/11/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH2A 010107382603 3

83 1811547639 Trương Minh Trí 01/01/2000 Bùi Tiến Đức 18DTH1C 010107382606 3

84 1800001583 Dương Triều 06/12/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH1C 010107382603 3

85 1811545047 Bùi Nguyễn Đức Trung 29/04/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH2B 010107382603 3

86 1811544558 Trần Vĩnh Trung 06/05/2000 Phạm Văn Đăng 18DTH1C 010107382603 3

87 1711546016 Châu Hoàng Tuấn 18/11/1999 Đỗ Hoàng Nam 17DTH1B 010107382607 3

88 1800004716 Võ Công Tuấn 19/05/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH1D 010107382604 3

89 1811548482 Nguyễn Quang Vũ 28/08/1998 Bùi Tiến Đức 18DTH2A 010107382606 3

90 1811545190 Nguyễn Sơn Vũ 25/04/2000 Đỗ Hoàng Nam 18DTH2B 010107382607 3

91 1811547246 Đặng Văn Yên 27/04/2000 Nguyễn Thị Hồng 18DTH2D 010107382604 3


